Trường THCS Xuân Trường -Tổ Anh văn –class 7
I/ REVIEW: 
1/ Động từ TO BE: 
a. Thì hiện tại đơn với động từ To Be
Công thức:
	Dạng câu
	Công thức

	Khẳng định (+)
	S + am/is/are + O

	Phủ định (-)
	S + am/is/are + not + O

	Nghi vấn (?)
	Am/Is/Are + S +...?
What/Why/How... + am/is/are + S +...?



Chia động từ To Be:
Am: Dùng cho chủ ngữ duy nhất là "I".
Is: Dùng cho chủ ngữ "He", "She", "It" hoặc bất cứ chủ ngữ số ít nào.
Are: Dùng cho chủ ngữ "You", "We", "They" và bất cứ chủ ngữ số nhiều nào.
Cách sử dụng và vị trí của động từ To Be
Động từ To Be được dùng để giới thiệu, mô tả hoặc đánh giá sự vật, sự việc, con người,... Động từ To Be đứng sau chủ ngữ và:
Đứng trước danh từ
Ví dụ: He is a soccer player. (Anh ấy là một cầu thủ bóng đá.)
Đứng trước tính từ
Ví dụ: She is so beautiful. (Cô ấy thật xinh đẹp.)
Đứng trước cụm giới từ (chỉ thời gian/nơi chốn)
Ví dụ: The cup is on the table. (Cái cốc ở trên bàn.)
Đứng trước động từ "V-ing" 
Ví dụ: He is working. (Anh ấy đang làm việc.)

2/ Thì hiện tại đơn của động từ thường ( The simple present tense) 
· Cấu trúc thì hiện tại đơn 
(+) Câu khẳng định
– I/You/We/They + V + O
– She/He/It +V(s/es) + O
Ví dụ:
I go to school
He goes to school
Ngoại lệ: 
She has a new dress.
( have –> has)
(-) Câu phủ định
– I/You/We/They + don’t (do not) + V
– She/He/It + doesn’t (does not) + V
Ví dụ: 
They don’t go out
She doesn’t buy it
(?) Câu hỏi
– Do + You/They/We + V?
 Yes, I/They/We do
No, I/They/We don’t
– Does + She/He/It + V?
Yes, She/He/It does
No, She/He/It doesn’t
Ví dụ
Do you play soccer ? / Yes,I do
Does he walk to school? / No,He doesn’t
My father always gets up early. (Bố tôi luôn luôn thức dậy sớm)
The earth moves around the Sun. (Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời)
· Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn
Always, usually, often, sometimes, frequently, seldom, rarely, hardly, never , generally, regularly,….
Every day, week, month, year,…
Once, twice, three times, four times….. a day, week, month, year,…

3/Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)
a. Câu khẳng định
Công thức: S + am/ is/ are+ Ving
-         I + am + Ving
-         He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is + Ving
-         You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are + Ving
Ví dụ
- I am studying Math now. (Tôi đang học toán.)
- She is talking on the phone. (Cô ấy đang nói chuyện trên điện thoại)
- We are preparing for our parents’ wedding anniversary. (Chúng tôi đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ)
b. Câu phủ định
	Công thức
	S + am/are/is + not + Ving

	Chú ý 
(Viết tắt)
	is not = isn’t
are not = aren’t

	Ví dụ
	- I am not cooking dinner. (Tôi đang không chuẩn bị bữa tối.)
- He is not (isn’t) feeding his dogs. (Ông ấy đang không cho những chú chó cưng ăn)
- She is not (isn’t) watching the news with her grandmother. (Cô ấy đang không xem thời sự với bà)



c. Câu nghi vấn
· Câu nghi vấn sử dụng trợ động từ (Câu hỏi Yes/ No)
	Công thức
	 Q: Am/ Is/ Are + S + Ving?
 A: Yes, S + am/is/are.
      No, S + am/is/are + not.

	Ví dụ
	 - Q: Are you taking a photo of me? (Bạn đang chụp ảnh tôi phải không?)
 A: Yes, I am.
 - Q: Is she going out with you? (Cô ấy đang đi chơi cùng bạn có phải không?)
 A: No, she isn’t.


 
· Câu nghi vấn sử dụng từ hỏi bắt đầu bằng Wh- 
	Công thức
	Wh- + am/ are/ is (not) + S + Ving?

	Ví dụ
	- What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy)
- What is he studying right now? (Anh ta đang học gì vậy)



DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
Thì hiện tại tiếp diễn có các dấu hiệu nhận biết như sau:	
- Now
- Right now
- At the moment
- At present
- It’s + giờ cụ thể + now 
- Look!/ Watch! 
- Listen! 

4/Thì tương lai gần
CẤU TRÚC VỀ THÌ TƯƠNG LAI GẦN
a. Khẳng định:
- Cấu trúc: S + is/ am/ are + going to + V(nguyên mẫu)
Vd: I am going to visit Hue
b. Phủ định:
- Cấu trúc: S + is/ am/ are + not + going to + V(nguyên mẫu)
c. Câu hỏi:
- Cấu trúc: Is/ Am/ Are + S + going to + V(nguyên mẫu)?
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ TƯƠNG LAI GẦN 
in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)
tomorrow: ngày mai
Next day: ngày hôm tới
Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới
BÀI TẬP
Bài tập thì hiện tại đơn/ hiện tại tiếp diễn.
1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in Hai Duong town.
2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers in the garden.
3. What _______________she (do)_____________? She (be)______________a teacher.
4. Where _________________you (be) from?
5. At the moment, my sisters (play)____________volleyball and my brother (play) ________________soccer.
6. it is 9.00; my family (watch)___________________TV.
7. In the summer, I usually (go)______________to the park with my friends, and in the spring, we (have) _____________Tet Holiday; I (be)________happy because I always (visit) ______________my grandparents.
8. ____________your father (go)_____________to work by bus?
9. How ___________your sister (go)___________to school?
10. What time _____________they (get up)_________________?
11. What ____________they (do)________________in the winter?
12. Today, we (have)______________English class.
13. Her favourite subject (be)__________________English.
14. Now, my brother (like)_________________eating bananas.
15. Look! A man (call)_________________you.
16. Keep silent ! I (listen )____________________to the radio.
17. ______________ you (play)_________________badminton now?
18. Everyday, my father (get up)_______________at 5.00 a.m.
19. Every morning, I (watch)_________________tv at 10.00.
20. Everyday, I (go) __________to school by bike.

